	UBND PHƯỜNG KIẾN HƯNG   
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ 
TRẢ KẾT QUẢ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KIẾN HƯNG
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Mã hồ sơ
	Thời gian tiếp nhận, bàn giao và nhận kết quả
	Trả kết quả
	Ghi chú

	
	
	Ngày nhận hồ sơ
	Ngày hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Ngày nhận
	Tên người nhận
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	(7)
	(8)

	1 
	000.23.81.H26-200203-0016
	03/02/2020 16:21
	04/02/2020 16:21 
	03/02/2020 16:30
	03/02/2020 16:32
	Nguyễn Đức Đông
	Sớm hạn 07 giờ,50 phút

	2 
	000.23.81.H26-200203-0015
	03/02/2020 15:06
	04/02/2020 15:06 
	03/02/2020 15:50
	03/02/2020 16:31
	Hoàng Thị Thảo
	Sớm hạn 07 giờ,15 phút

	3 
	000.23.81.H26-200203-0014
	03/02/2020 15:08
	10/02/2020 15:08 
	03/02/2020 16:12
	
	
	Sớm hạn 04 ngày, 06 giờ, 55 phút

	4 
	000.23.81.H26-200203-0013
	03/02/2020 14:49
	04/02/2020 14:49 
	03/02/2020 16:12
	
	
	Sớm hạn 06 giờ, 36 phút

	5 
	000.23.81.H26-200203-0012
	03/02/2020 13:56
	04/02/2020 13:56 
	03/02/2020 14:41
	03/02/2020 14:47
	Trần Hữu Chương
	Sớm hạn 07 giờ,14 phút

	6 
	000.23.81.H26-200203-0011
	03/02/2020 10:04
	04/02/2020 10:04 
	03/02/2020 10:56
	03/02/2020 14:41
	Vũ Thanh Sơn
	Sớm hạn 07 giờ,07 phút

	7 
	000.23.81.H26-200203-0010
	03/02/2020 09:29
	04/02/2020 09:29 
	03/02/2020 09:55
	03/02/2020 13:56
	Trịnh Thị May
	Sớm hạn 07 giờ,33 phút

	8 
	000.23.81.H26-200203-0009
	03/02/2020 10:16
	04/02/2020 10:16 
	03/02/2020 14:42
	03/02/2020 15:50
	Vũ Hoàng Trai


	Sớm hạn 05 giờ, 03 phút

	9 
	000.23.81.H26-200203-0008
	03/02/2020 10:00
	04/02/2020 10:00 
	03/02/2020 14:42
	03/02/2020 15:59
	Nguyễn Hoàng Sơn
	Sớm hạn 04 giờ, 47 phút

	10 
	000.23.81.H26-200203-0007
	03/02/2020 08:50
	04/02/2020 08:50 
	03/02/2020 09:29
	03/02/2020 10:10
	Bùi Thị Hà Ly
	Sớm hạn 07 giờ,20 phút

	11 
	000.23.81.H26-200203-0006
	03/02/2020 09:03
	10/02/2020 09:03 
	03/02/2020 16:12
	
	
	Sớm hạn 04 ngày, 02 giờ, 20 phút

	12 
	000.23.81.H26-200203-0005
	03/02/2020 08:59
	04/02/2020 08:59 
	03/02/2020 14:42
	
	
	Sớm hạn 03 giờ, 46 phút

	13 
	000.23.81.H26-200203-0004
	03/02/2020 08:46
	04/02/2020 08:46 
	03/02/2020 08:49
	03/02/2020 10:04
	Hà Thu Giang
	Sớm hạn 07 giờ,56 phút

	14 
	000.23.81.H26-200203-0003
	03/02/2020 08:32
	04/02/2020 08:32 
	03/02/2020 08:45
	03/02/2020 13:48
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Sớm hạn 07 giờ,46 phút

	15 
	000.23.81.H26-200203-0002
	03/02/2020 08:24
	04/02/2020 08:24 
	03/02/2020 08:31
	03/02/2020 10:19
	Nguyễn Nam Định
	Sớm hạn 07 giờ,52 phút

	16 
	000.23.81.H26-200203-0001
	03/02/2020 07:56
	04/02/2020 08:00 
	03/02/2020 08:24
	03/02/2020 09:37
	Nguyễn Xuân Toán
	Sớm hạn 07 giờ,35 phút

	17 
	000.23.81.H26-200202-0005
	03/02/2020 10:05
	10/02/2020 10:05 
	03/02/2020 14:59
	
	
	Sớm hạn 04 ngày, 04 giờ, 35 phút

	18 
	000.23.81.H26-200202-0004
	03/02/2020 08:47
	10/02/2020 08:47 
	03/02/2020 14:59
	
	
	Sớm hạn 04 ngày, 03 giờ, 17 phút

	19 
	000.23.81.H26-200202-0002
	03/02/2020 08:26
	10/02/2020 08:26 
	03/02/2020 14:59
	
	
	Sớm hạn 04 ngày, 02 giờ, 56 phút

	20 
	000.23.81.H26-200131-0021
	31/01/2020 16:12
	03/02/2020 16:12 
	31/01/2020 16:15
	31/01/2020 16:15
	Nguyễn Văn Minh
	Sớm hạn 07 giờ,56 phút

	21 
	000.23.81.H26-200131-0020
	31/01/2020 15:30
	03/02/2020 15:30 
	31/01/2020 15:32
	31/01/2020 15:35
	Đỗ Trọng Dũng
	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	22 
	000.23.81.H26-200131-0019
	31/01/2020 15:01
	03/02/2020 15:01 
	31/01/2020 15:05
	31/01/2020 15:11
	Đoàn Thị Thêu
	Sớm hạn 07 giờ,55 phút

	23 
	000.23.81.H26-200131-0018
	31/01/2020 14:52
	03/02/2020 14:52 
	31/01/2020 14:54
	31/01/2020 15:03
	Nguyễn Thanh Bình
	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	24 
	000.23.81.H26-200131-0017
	31/01/2020 14:48
	03/02/2020 14:48 
	31/01/2020 14:50
	31/01/2020 14:51
	Nguyễn Hải Minh
	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	25 
	000.23.81.H26-200131-0016
	31/01/2020 14:37
	03/02/2020 14:37 
	31/01/2020 14:40
	31/01/2020 14:45
	Phạm Huy Đức
	Sớm hạn 07 giờ,56 phút

	26 
	000.23.81.H26-200131-0015
	31/01/2020 15:18
	05/02/2020 15:18 
	03/02/2020 16:12
	
	
	Sớm hạn 01 ngày, 07 giờ, 05 phút

	27 
	000.23.81.H26-200131-0014
	31/01/2020 14:17
	03/02/2020 14:17 
	31/01/2020 15:57
	03/02/2020 16:29
	Nguyễn Đức Cường
	Sớm hạn 06 giờ, 19 phút

	28 
	000.23.81.H26-200131-0013
	31/01/2020 10:56
	03/02/2020 10:56 
	31/01/2020 11:09
	31/01/2020 11:16
	Tạ Thị Phương Thanh
	Sớm hạn 07 giờ,46 phút

	29 
	000.23.81.H26-200131-0012
	31/01/2020 10:52
	03/02/2020 10:52 
	31/01/2020 10:54
	31/01/2020 11:16
	Lê Thị Thanh Thúy
	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	30 
	000.23.81.H26-200131-0011
	31/01/2020 10:32
	03/02/2020 10:32 
	31/01/2020 10:52
	31/01/2020 11:16
	Trần Thị Tình
	Sớm hạn 07 giờ,39 phút

	31 
	000.23.81.H26-200131-0010
	31/01/2020 10:40
	05/02/2020 10:40 
	
	
	
	Từ chối xử lý: 31/01/2020

	32 
	000.23.81.H26-200131-0009
	31/01/2020 09:59
	03/02/2020 09:59 
	31/01/2020 10:29
	31/01/2020 11:17
	Nguyễn Duy Phong
	Sớm hạn 07 giờ,29 phút

	33 
	000.23.81.H26-200131-0008
	31/01/2020 09:22
	03/02/2020 09:22 
	31/01/2020 09:36
	31/01/2020 11:17
	Hoàng Ngọc Anh
	Sớm hạn 07 giờ,45 phút

	34 
	000.23.81.H26-200131-0007
	31/01/2020 09:09
	03/02/2020 09:09 
	31/01/2020 09:20
	31/01/2020 11:17
	Nguyễn Đức Hạnh
	Sớm hạn 07 giờ,48 phút

	35 
	000.23.81.H26-200131-0006
	31/01/2020 09:03
	03/02/2020 09:03 
	31/01/2020 09:05
	31/01/2020 11:17
	Nguyễn Phương Nhung
	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	36 
	000.23.81.H26-200131-0005
	31/01/2020 08:48
	03/02/2020 08:48 
	31/01/2020 09:01
	31/01/2020 11:17
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Sớm hạn 07 giờ,46 phút

	37 
	000.23.81.H26-200131-0004
	31/01/2020 08:36
	03/02/2020 08:36 
	31/01/2020 08:40
	31/01/2020 11:17
	Nguyễn Thiên Trang
	Sớm hạn 07 giờ,55 phút

	38 
	000.23.81.H26-200131-0003
	31/01/2020 08:49
	07/02/2020 08:49 
	31/01/2020 11:08
	03/02/2020 09:03
	Lê Thị Hải Hà
	Sớm hạn 04 ngày, 05 giờ, 40 phút

	39 
	000.23.81.H26-200131-0002
	31/01/2020 08:13
	03/02/2020 08:13 
	31/01/2020 08:34
	31/01/2020 11:17
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Sớm hạn 07 giờ,38 phút

	40 
	000.23.81.H26-200131-0001
	31/01/2020 08:25
	03/02/2020 08:25 
	31/01/2020 08:29
	03/02/2020 09:02
	Lê Thị Vụ
	Sớm hạn 07 giờ, 55 phút

	41 
	000.23.81.H26-200130-0011
	31/01/2020 08:35
	07/02/2020 08:35 
	31/01/2020 11:08
	03/02/2020 09:02
	Nguyễn Thị Lan
	Sớm hạn 04 ngày, 05 giờ, 26 phút

	42 
	000.23.81.H26-200130-0010
	31/01/2020 08:43
	03/02/2020 08:43 
	31/01/2020 11:08
	
	Nguyễn Thị Thủy
	Sớm hạn 05 giờ, 34 phút

	43 
	000.23.81.H26-200130-0009
	30/01/2020 15:07
	31/01/2020 15:07 
	30/01/2020 15:08
	31/01/2020 08:12
	Nguyễn Anh Tuấn
	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	44 
	000.23.81.H26-200130-0008
	30/01/2020 15:05
	31/01/2020 15:05 
	30/01/2020 15:07
	31/01/2020 08:11
	Nguyễn Đình Tuấn
	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	45 
	000.23.81.H26-200130-0007
	30/01/2020 14:41
	31/01/2020 14:41 
	30/01/2020 14:42
	31/01/2020 08:11
	Vũ Thị Thu Hà
	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	46 
	000.23.81.H26-200130-0006
	30/01/2020 14:19
	31/01/2020 14:19 
	30/01/2020 14:20
	31/01/2020 08:11
	Nguyễn Đình Tú
	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	47 
	000.23.81.H26-200130-0005
	30/01/2020 11:15
	31/01/2020 13:30 
	30/01/2020 11:18
	30/01/2020 11:21
	Nguyễn Thiên Trang
	Sớm hạn 01 ngày,02 giờ,11 phút

	48 
	000.23.81.H26-200130-0004
	30/01/2020 10:33
	31/01/2020 10:33 
	30/01/2020 11:08
	30/01/2020 11:21
	Đỗ Văn Ấn
	Sớm hạn 07 giờ,24 phút

	49 
	000.23.81.H26-200130-0003
	30/01/2020 09:00
	31/01/2020 09:00 
	30/01/2020 09:51
	30/01/2020 11:21
	Lê Thị Phương
	Sớm hạn 07 giờ,08 phút

	50 
	000.23.81.H26-200130-0002
	30/01/2020 08:37
	31/01/2020 08:37 
	30/01/2020 08:42
	30/01/2020 11:21
	Nguyễn Xuân Thế
	Sớm hạn 07 giờ,54 phút

	51 
	000.23.81.H26-200130-0001
	30/01/2020 09:09
	06/02/2020 09:09 
	30/01/2020 13:55
	03/02/2020 09:03
	Phan Thị Ngoan
	Sớm hạn 04 ngày, 04 giờ, 43 phút

	52 
	000.23.81.H26-200117-0015
	31/01/2020 10:37
	07/02/2020 10:37 
	31/01/2020 11:08
	03/02/2020 09:03
	Nguyễn Tiến Trường
	Sớm hạn 04 ngày, 07 giờ, 28 phút


